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[bookmark: _Toc104800535]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT


1. Giới thiệu chung về gói thầu:
· Tên gói thầu: Dịch vụ bảo trì, hỗ trợ Trung tâm trao đổi thông tin thu Ngân sách Nhà nước tại Bộ Tài chính và ứng dụng Cơ sở dữ liệu danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính (2025-2028).
· Thời gian thực hiện: 1095 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
· Địa điểm thực hiện: Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính.
1.1 Hiện trạng Trung tâm trao đổi thông tin thu Ngân sách Nhà nước tại Bộ Tài chính:
Trong năm 2016, Cục THTK đã thực hiện nâng cấp hệ thống tích hợp cơ Hệ thống trao đổi thông tin thu nộp thuế giữa cơ quan Thuế - Kho bạc nhà nước – Hải quan – Tài chính là hệ thống được thiết lập theo dự án Hiện đại hóa quy trình quản lý thu, nộp Ngân sách Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 19/5/2009. Hệ thống đã được cài đặt, triển khai cho các đơn vị của cơ quan Kho bạc, cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan, cơ quan Tài chính (Sở Tài chính, phòng Tài chính – Kế hoạch) để phục vụ kết nối, trao đổi thông tin thu, nộp Ngân sách nhà nước giữa các đơn vị trong ngành Tài chính. Hệ thống được nâng cấp thành công năm 2019, hiện nay các đơn vị Thuế, Kho bạc nhà nước, Hải quan trao đổi dữ liệu, số thu ngân sách nhà nước qua hệ thống hàng ngày.
Các loại dữ liệu được trao đổi qua Trung tâm trao đổi thông tin thu Ngân sách nhà nước tại Bộ Tài chính gồm:
	STT
	Loại dữ liệu
	Cơ quan truyền
	Cơ quan nhận
	Tần suất

	1
	Danh bạ NNT
	Thuế
	Tài chính
	Khi có phát sinh thay đổi, Cơ quan Thuế truyền danh bạ NNT về cho cơ quan Tài chính.

	2
	Sổ thuế
	Thuế
	Tài chính
	Hàng tháng

	3
	Tờ khai XNK
	Hải quan
	Kho bạc
	Hàng ngày, vào đầu giờ sáng (khoảng 3h sáng), Tổng cục Hải quan (nay là Cục Hải quan) truyền tờ khai XNK về cho KBNN.

	4
	DMDC (chương, ngành KT, nội dung KT, cơ quan Thu, địa bàn hành chính)
	Bộ Tài chính
	Kho bạc, Thuế, Hải quan, Tài chính
	Khi có phát sinh thay đổi, DMDC Bộ Tài chính gửi sang TTTDTW

	5
	Bảng kê chứng từ điện tử
	Kho bạc
	Thuế, Hải quan, Tài chính
	Cuối ngày, các KBNN địa phương thực hiện kết xuất bảng kê chứng từ có gắn chữ ký số gửi về cho cơ quan Thuế, Tài chính, Hải quan.
Bảng kê chứng từ được tách riêng cho từng cơ quan Thuế, Tài chính, Hải quan

	6
	Phản hồi bảng kê chứng từ điện tử
	Thuế, Hải quan, Tài chính
	Kho bạc
	Khi nhận được bảng kê chứng từ điện tử của cơ quan Kho bạc thì cơ quan Thuế, Hải quan, Tài chính sẽ gửi phản hồi bảng kê chứng từ điện từ về cho cơ quan Kho bạc.


1.1.1 Hiện trạng Trung tâm trao đổi thông tin thu Ngân sách Nhà nước tại Bộ Tài chính:
Kiến trúc tổng thể hệ thống
· Hệ thống thực hiện trao đổi thông tin thu Ngân sách nhà nước giữa 4 cơ quan: Tổng cục Thuế (nay là Cục Thuế), KBNN, Tổng cục Hải quan (nay là Cục Hải quan) và Bộ Tài chính gồm 2 phần chính:
· Hệ thống trung tâm trao đổi trung ương
· Đây là hệ thống chính, chịu trách nhiệm trong việc định tuyến gói tin và những tính năng khác như lưu vết trạng thái ứng dụng, trạng thái message, theo dõi gói tin truyền nhận,… thông qua ứng dụng Web Service. Đồng thời tự động quét tìm các điểm bị lỗi để báo email cho quản trị hệ thống. Nó có thể định tuyến message từ cơ quan tại cấp tỉnh hoặc trung tương đến cơ quan khác tuỳ theo từng loại dữ liệu trao đổi.
· Hệ thống cho phép theo dõi các lộ trình đi của gói dữ liệu và kiểm tra trạng thái gói tin hiện tại đang ở đâu.
· Để phục vụ nhu cầu tra cứu, đẩy lại gói dữ liệu trao đổi qua trung tâm trao đổi TW thì hệ thống sẽ lưu lại các gói dữ liệu tại trung tâm trao đổi TW.
· Hệ thống được cài đặt Web Service xác thực bảng kê cho phép xác thực bảng kê có gắn chữ ký số.
· Hệ thống này gồm 2 ứng dụng
· Ứng dụng quản trị truyền tin
· Ứng dụng trao đổi thông tin cho Cơ quan Tài chính
· Hệ thống trao đổi dữ liệu tại các cơ quan
· Việc trao đổi dữ liệu tại các cơ quan được thực hiện như sau
· Trao đổi dữ liệu tại Tổng cục Thuế (nay là Cục Thuế) được thực hiện qua Trục tích hợp Tổng cục Thuế (nay là Cục Thuế).
· Trao đổi dữ liệu tại KBNN được thực hiện qua Trục tích hợp KBNN.
· Trao đổi dữ liệu tại Tổng cục Hải quan (nay là Cục Hải quan) được thực hiện qua Queue manager và Services truyền tin.
· Trao đổi dữ liệu với các ứng dụng tại Bộ Tài chính qua DBLink hoặc qua trung tâm trao đổi TW.
· Trao đổi dữ liệu tại Cơ quan tài chính được thực hiện qua DBLink.
· Đây là ứng dụng cầu nối giữa hệ thống tác nghiệp hiện tại và hệ thống trao đổi dữ liệu tại trung tâm trao đổi TW.
· Hệ thống cho phép kết xuất dữ liệu từ hệ thống tác nghiệp đưa ra CSDL trung gian, từ đây được ứng dụng truyền tin đóng gói dạng cấu trúc XML và gửi tới điểm trao đổi dữ liệu trực tiếp.
· Hệ thống nhận dữ liệu dạng message từ điểm trao đổi trực tiếp, phân tích và đưa vào CSDL trung gian, phục vụ cho NSD xem trước khi đưa vào hệ thống tác nghiệp.
· Tại các điểm trao đổi của các cơ quan ở các cấp sẽ được cài đặt hệ thống này. Hệ thống có thể khác nhau hoặc tương tự nhau tuỳ theo điểm cài đặt.
· Tại hệ thống trao đổi dữ liệu tại các cơ quan có cài đặt Web Service xác thực bảng kê cho phép xác thực bảng kê có gắn chữ ký số. 
· Các ứng dụng tác nghiệp liên quan đến hệ thống trao đổi dữ liệu của các cơ quan:
· Cấp TW:
· Tổng cục Thuế (nay là Cục Thuế): Ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS)
· KBNN: Ứng dụng thu thuế tập trung (TCS_TT)
· Tổng cục Hải quan (nay là Cục Hải quan): Ứng dụng kế toán thuế tập trung (KTT)
· Bộ Tài chính
· Cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung (DMDC)
· Kho dữ liệu thu chi ngân sách (KDL)
· TTTĐTW
· Web Service xác thực bảng kê cho phép xác thực bảng kê có gắn chữ ký số.
· Ứng dụng quản trị truyền tin theo dõi thông tin trạng thái và vị trí gói tin, theo dõi trạng thái service truyền tin, theo dõi trạng thái MQ, …
· Ứng dụng trao đổi thông tin cho Cơ quan tài chính
1.1.2 Mô hình chức năng của ứng dụng
a) Ứng dụng Quản trị truyền tin
[image: ]
Mô tả tính năng các phân hệ 
· Ứng dụng Quản trị truyền tin bao là một website đặt tại TTTĐ TW BTC cung cấp giao diện cho người dùng và Web service API cho các ứng dụng truyền tin gọi đến.
· Các thành phần liên quan:
· CSDL tập trung tại TTTĐ BTC, lưu trữ trạng thái, đường đi của tất cả gói tin được truyền/nhận trong hệ thống ở tất cả các cấp, ngành.
· MQ Service tại tất cả các điểm truyền tin.
· Ứng dụng truyền tin tại tất cả các cấp, ngành.
· Quản trị hệ thống.
· Trên ứng dụng QTTT đăng ký danh sách các ứng dụng truyền tin cần theo dõi trạng thái.
· Ứng dụng truyền tin định kỳ kiểm tra trạng thái của MQ service và gửi trạng thái lên ứng dụng QTTT bằng cách gọi web service của QTTT.
· Bộ Tài chính và các ngành Thuế, KBNN, Hải quan, Tài chính sẽ cùng mở chính sách mạng để đảm bảo tất cả các máy có cài MQ và ứng dụng Truyền tin đều truy cập được ứng dụng quản trị truyền tin đặt tại TTTĐ TW.
· Theo định kỳ, ứng dụng QTTT sẽ quét qua danh sách các ứng dụng truyền tin, nếu có ứng dụng truyền tin nào không có thông báo trạng thái trong một khoảng thời gian nhất định (thông số này được đặt thông qua thông số cấu hình) thì ứng dụng đó sẽ được coi là không hoạt động (bị lỗi). Lúc này QTTT sẽ gửi thông báo tình trạng của ứng dụng truyền tin này cho quản trị hệ thống qua email.
· Tại ứng dụng truyền tin: Mỗi khi gửi/nhận hay xử lý 1 gói tin thì ứng dụng truyền tin sẽ gọi tới web service của ứng dụng QTTT để thông báo về trạng thái, vị trí của gói tin vừa xử lý.
· Người dùng truy cập vào ứng dụng QTTT (dùng user được cấp để đăng nhập vào ứng dụng) để tra cứu thông tin về tình trạng gói tin, MQ service, ứng dụng truyền tin, thực hiện đẩy lại dữ liệu, lập báo cáo.
b) Ứng dụng Trao đổi thông tin
Mô tả tính năng các phân hệ
Ứng dụng TDTT cho cơ quan Tài chính sau khi được nâng cấp xử lý tập trung sẽ bao gồm các khối chức năng sau:
· Nhóm chức năng Quản trị hệ thống: phân quyền cho NSD truy cập vào hệ thống theo NSD, nhóm NSD.
· Nhóm chức năng Xử lý chứng từ: bao gồm các chức năng nhận bảng kê chứng từ, in và kết xuất bảng kê chứng từ, tra cứu chứng từ thu Kho bạc sau khi đã được map loại nghiệp vụ - chứng từ.
· Nhóm chức năng Quản lý danh mục: cho phép nhận các loại dữ liệu danh mục mà ứng dụng TDTT cần như: danh mục chương, danh mục ngành KT, danh mục nội dung kinh tế, danh mục địa bàn hành chính, danh mục tỷ lệ phân chia, danh bạ NNT, sổ thuế,…
· Nhóm chức năng Quản lý tra soát: bao gồm các chức năng thực hiện tra soát chứng từ/ thông tin NNT và nhận điện trả lời tra soát chứng từ/ thông tin NNT.
· Nhóm chức năng Hỗ trợ các tiện ích người dùng: bao gồm các chức năng hỗ trợ người dùng như quản lý truyền nhận dữ liệu, quản lý bảng map loại nghiệp vụ - chứng từ, quản lý tham số của hệ thống.
· Nhóm chức năng Trao đổi dữ liệu: Các dữ liệu danh mục (danh mục chương, danh mục ngành kinh tế, danh mục nội dung kinh tế, danh mục địa bàn hành chính, danh mục NNT) và các chứng từ thu sẽ được bóc tách tại ứng dụng TDTT.
1.1.3 Kiến trúc dữ liệu
a) [bookmark: _Toc527727157][bookmark: _Toc492992334][bookmark: _Toc533447533]Ứng dụng Quản trị truyền tin
· Các thành phần dữ liệu chính 
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 Mô hình các thành phần dữ liệu ứng dụng QTTT
· [bookmark: _Toc527727158][bookmark: _Toc492992335][bookmark: _Toc533447534]Các thành phần cơ sở dữ liệu của hệ thống gồm những phần sau:
· Dữ liệu tác nghiệp và báo cáo: Lưu các thông tin phục vụ các chức năng của ứng dụng, các thao tác của người sử dụng trên ứng dụng. Phục vụ công tác tổng hợp dữ liệu, xử lý báo cáo  
· Dữ liệu theo dõi điểm truyền nhận: lưu thông tin trạng thái các điểm truyền nhận, thông tin quá trình truyền nhận dữ liệu và đường truyền các gói dữ liệu
· Dữ liệu danh mục: Lưu các thông tin về danh mục hệ thống.
· Dữ liệu quản trị hệ thống: Lưu các thông tin phục vụ việc quản trị hệ thống. Đây là các thông tin về người sử dụng, nhóm người sử dụng, các thông tin truy cập hệ thống, các thông tin về quyền thao tác dữ liệu trong hệ thống và các thông tin về hệ thống.
b) Ứng dụng Trao đổi thông tin
· Các thành phần dữ liệu chính 
[image: ]
 Mô hình các thành phần dữ liệu ứng dụng TDTT
· Các thành phần cơ sở dữ liệu của hệ thống gồm những phần sau:
· Dữ liệu tác nghiệp và báo cáo: Lưu các thông tin phục vụ các chức năng của ứng dụng, các thao tác của người sử dụng trên ứng dụng. Phục vụ công tác tổng hợp dữ liệu, xử lý báo cáo
· Dữ liệu tra soát chứng từ: lưu thông tin tra soát và đối chiếu chứng từ cuối ngày
· Dữ liệu bảng kê chứng từ: lưu thông tin về xử lý bảng kê và nhận chứng từ từ kho bạc
· Dữ liệu danh mục: Lưu các thông tin về danh mục hệ thống.
Dữ liệu quản trị hệ thống: Lưu các thông tin phục vụ việc quản trị hệ thống. Đây là các thông tin về người sử dụng, nhóm người sử dụng, các thông tin truy cập hệ thống, các thông tin về quyền thao tác dữ liệu trong hệ thống và các thông tin về hệ thống.
1.1.4 Nền tảng công nghệ
a) Backend:
· Database Oracle 12c
· IBM Message Queue 9
· IBM App Connect Enterprise 11
· Java 8
· Spring boot framework 2.0.6
· Giao tiếp giữa tầng ứng dụng với tầng cơ sở dữ liệu bằng Hibernate 5 framework
b) Frontend
· Sử dụng thư viện Java 8 và được viết bằng ngôn ngữ Java/Javascript.
· Giao diện được xây dựng bằng thư viện Bootstrap 4 để đáp ứng responsive trên đa thiết bị.
1.2 Hiện trạng ứng dụng Cơ sở dữ liệu danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính:
Cơ sở dữ liệu danh mục điện tử dùng chung được nâng cấp, triển khai từ năm 2020.
1.2.1 [bookmark: _Toc474855007][bookmark: _Toc475001090]Mô hình kiến trúc tổng thể


a) Nguồn cung cấp dữ liệu:
· Nhận dữ liệu điện tử từ hệ thống nguồn của các đơn vị trong và ngoài Bộ Tài chính qua Hệ thống KCDTC 54 danh mục, gồm:
· Danh mục Mã số chương
· Danh mục Mã số ngành kinh tế (Loại, Khoản)
· Danh mục Mã số nội dung kinh tế (Mục, tiểu mục)
· Danh mục Mã số chương trình, mục tiêu Quốc gia
· Danh mục Mã số nguồn ngân sách nhà nước
· Danh mục Mã số các cấp ngân sách
· Danh mục Mã nhiệm vụ chi Ngân sách Nhà nước
· Danh mục Cơ quan thu
· Danh mục Cơ quan Tài chính
· Danh mục Cơ quan Thuế
· Danh mục Cơ quan Kho bạc
· Danh mục Cơ quan Hải quan
· Danh mục Cơ quan Chứng khoán
· Danh mục Cơ quan Dự trữ
· Danh mục Các công ty chứng khoán
· Danh mục Các công ty quản lý quỹ
· Danh mục Hàng dự trữ quốc gia
· Danh mục Ngân hàng ủy nhiệm thu
· Danh mục Ngân hàng phối hợp thu
· Danh mục Đơn vị sử dụng Ngân sách
· Danh mục Dự án đầu tư
· Danh mục Các Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách
· Danh mục Các Ban quản lý dự án đầu tư
· Danh mục Mã tổ chức ngân sách, mã ngân sách toàn địa bàn
· Danh mục Các Bộ, ngành
· Danh mục Loại hình doanh nghiệp
· Danh mục Tờ khai thuế
· Danh mục Trạng thái mã số thuế
· Danh mục Người nộp thuế
· Danh mục Mã định danh phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
· Danh mục Loại Bảo hiểm
· Danh mục Cơ quan bảo hiểm xã hội
· Danh mục Mã Ngân hàng
· Danh mục Hệ số lương
· Danh mục Chức danh
· Danh mục Trình độ giáo dục, đào tạo
· Danh mục Loại văn bằng
· Danh mục Danh hiệu, học hàm
· Danh mục Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
· Danh mục Loại khen thưởng
· Danh mục Các hình thức kỷ luật
· Danh mục Mã dự phòng
· Danh mục Mã Quỹ
· Danh mục Tỷ giá theo quy định của Bộ Tài chính
· Danh mục Mã Kho bạc Nhà nước
· Danh mục Tài khoản tự nhiên (Áp dụng cho TABMIS)
· Danh mục Phụ cấp lương
· Danh mục Ngạch công chức và ngạch viên chức
· Danh mục Bậc lương
· Danh mục Hàng hóa xuất - nhập khẩu
· Danh mục Doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu
· Danh mục Biểu thuế theo các FTA
· Danh mục Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
· Danh mục Nhà tài trợ
· Biên tập thủ công các mã cập nhật qua văn bản 35 danh mục:
· Danh mục Quốc gia
· Danh mục Tiền tệ
· Danh mục Các doanh nghiệp kiểm toán độc lập
· Danh mục những người hành nghề kiểm toán
· Danh mục Các doanh nghiệp hành nghề kế toán
· Danh mục Những người hành nghề kế toán
· Danh mục Các doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động
· Danh mục các thẩm định viên về giá
· Danh mục Các tập đoàn kinh tế
· Danh mục Tổng công ty Nhà nước
· Danh mục Các công ty Nhà nước
· Danh mục Địa bàn hành chính
· Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
· Danh mục Mức lương cơ sở
· Danh mục Phụ cấp lương
· Danh mục Ngạch công chức và ngạch viên chức
· Danh mục bậc lương
· Danh mục hệ số lương
· Danh mục các đối tượng chính sách nhà nước
· Danh mục Bộ mã định danh trong trao đổi văn bản điện tử ngành Tài chính
· Danh mục Khu chế xuất/ Khu công nghiệp
· Danh mục các dân tộc
· Danh mục các tôn giáo
· Danh mục chức danh
· Danh mục Trình độ giáo dục, đào tạo
· Danh mục Lĩnh vực giáo dục đào tạo
· Danh mục Nhóm chương trình, nhóm ngành, nhóm nghề giáo dục, đào tạo
· Danh mục Hình thức đào tạo
· Danh mục Loại văn bằng
· Danh mục Danh hiệu, học hàm
· Danh mục danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
· Danh mục loại khen thưởng
· Danh mục các hình thức kỷ luật
· Danh mục Biểu thuế theo các FTA
· Danh mục mở rộng
b) Hệ thống danh mục dùng chung
· Hệ  thống DMDC tích hợp với Hệ thống AD, hệ thống Chữ ký số trong quá trình truyền nhận dữ liệu điện tử, gồm 4 vùng dữ liệu:Vùng dữ liệu tạm, vùng kiểm tra dữ liệu, vùng dữ liệu chính và vùng dữ liệu log.
c) Đối tượng khai thác dữ liệu:
· Các hệ thống khai thác tích hợp và nhận dữ liệu từ Hệ thống DMDC BTC qua Hệ thống KCDTC gồm:
· Hệ thống danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước
· Hệ thống Danh mục dùng chung Kho bạc nhà nước
· Kho dữ liệu thu chi ngân sách nhà nước
· Hệ thống Cấp mã số các đơn vị có quan hệ ngân sách
· Phần mềm quản lý tài sản nội ngành Tài chính
· Hệ thống thông tin quản lý cán bộ Bộ Tài chính
· Kho dữ liệu dự trữ nhà nước
· Kho dữ liệu quốc gia tài sản công
· Hệ thống Danh mục dùng chung Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
· Hệ thống phần mềm kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Tổng cục Thuế
· Hệ thống hệ thống xử lý rút vốn vay nước ngoài trên môi trường điện tử
· Người dùng internet khai thác dữ liệu danh mục dùng chung qua Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và website của hệ thống DMDC.
· Người dùng nội bộ khai thác dữ liệu danh mục dùng chung qua website của hệ thống DMDC.
d) Các hệ thống nguồn gửi dữ liệu cho hệ thống DMDC
· [bookmark: _Toc85721125]Hệ thống Danh mục dùng chung Kho bạc Nhà nước
· Hệ thống Danh mục dùng chung Tổng cục Thuế
· Hệ thống của Tổng cục Hải quan
· Hệ thống Kho dữ liệu dự trữ nhà nước
· Hệ thống Danh mục dùng chung Ủy ban chứng khoán nhà nước
· Hệ thống cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách
· Hệ thống kết nối liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương của Bộ TTTT
1.2.2 Kiến trúc ứng dụng


a) Lớp ứng dụng
· Cung cấp giao diện người dùng, cho phép người dùng truy nhập các tính năng của hệ thống như:
· Cung cấp các chức năng phục vụ biên tập danh mục dùng chung ;
· Cung cấp các chức năng khai thác danh mục dùng chung ;
· Cung cấp các chức năng nhận dữ liệu điện tử từ hệ thống nguồn, các chức năng đối soát, xem kết quả đối soát ;
· Cung cấp các chức năng kiểm tra dữ liệu phục vụ chuẩn hóa; các chức năng xem kết quả kiểm tra dữ liệu ;
· Cung cấp các chức năng cấu hình cung cấp dữ liệu điện tử; các chức năng cấu hình đối soát chi tiết gói tin ;
· Cung cấp các chức năng quản trị; cấu hình gửi mail khi có lỗi đồng bộ ;
· Cung cấp các tính năng báo cáo, phân tích dữ liệu trên hệ thống ;
· Cung cấp các chức năng về hướng dẫn sử dụng hỏi đáp.
b) Lớp dịch vụ
· Nhận dữ liệu từ danh mục hệ thống nguồn:
· Chức năng:
· Tiếp nhận dữ liệu từ các hệ thống cung cấp dữ liệu danh mục
· Kiểm tra dữ liệu thu nhận được với chữ ký số (khuyến nghị sử dụng chữ ký số đối với dữ liệu ngoài Bộ Tài chính)
· Kiểm tra dữ liệu và đồng bộ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu DMDC.
· Ghi nhận kết quả trao đổi dữ liệu, kết quả kiểm tra chuẩn hóa dữ liệu cũng như các thông tin hoạt động của hệ thống phục vụ theo dõi, quản trị.
· Tiếp nhận và xử lý các thông điệp trong quá trình trao đổi dữ liệu
· Trao đổi thông tin với các hệ thống khác về kết quả tiếp nhận, kiểm tra dữ liệu
Kiến trúc phân lớp
Lớp truy nhập dịch vụ: Cung cấp giao diện dịch vụ cho phép các ứng dụng khác gửi dữ liệu đến.
Lớp xử lý dữ liệu vào: Các thành phần trong lớp này đảm nhiệm mọi chức năng xử lý dữ liệu vào theo các quy tắc nghiệp vụ được thiết lập cho các tính năng được đưa ra trên đây. Việc xử lý được thực hiện từ yêu cầu được gọi bởi lớp truy nhập dịch vụ.
Lớp đọc/ghi dữ liệu: hiện việc đọc/ghi dữ liệu trên CSDL vùng dữ liệu tạm. Để phục vụ đồng bộ dữ liệu nhận được sau khi kiểm tra chuẩn hóa với cơ sở dữ liệu DMDC, lớp này cũng cần có khả năng đọc/ghi dữ liệu trên CSDL DMDC.
Lớp vùng dữ liệu tạm: Thực hiện lưu trữ dữ liệu phục vụ hoạt động hoặc dữ liệu phát sinh từ hoạt động của phân hệ, các thành phần dữ liệu chính được lưu trữ bao gồm:
· Dữ liệu thô được tiếp nhận từ các ứng dụng cung cấp dữ liệu danh mục
· Dữ liệu danh mục được lấy từ dữ liệu thô sau khi phân tách chữ ký số
· Dữ liệu chữ ký số được phân tách từ dữ liệu thô
· Dữ liệu được kiểm tra chuẩn hóa phục vụ đồng bộ sang cơ sở dữ liệu DMDC
· Danh sách các ứng dụng cung cấp dữ liệu danh mục. Thành phần dữ liệu này được đồng bộ từ CSDL DMDC sang phục vụ lấy thông tin tham chiếu về ứng dụng nguồn được nhanh chóng.
· Dữ liệu về quy tắc kiểm tra chuẩn hóa dữ liệu phục vụ việc dữ liệu vào.
· Thông tin log ghi nhận kết quả thực hiện trao đổi dữ liệu, kiểm tra dữ liệu với chữ ký số.
· Cung cấp dữ liệu cho hệ thống khai thác:
· Chức năng:
· Cung cấp dữ liệu cho các hệ thống khai thác dữ liệu DMDC
· Ký số dữ liệu trước khi gửi đi cho các ứng dụng khai thác
· Tiếp nhận và xử lý các thông điệp trong quá trình trao đổi dữ liệu
· Ghi nhận kết quả trao đổi dữ liệu cũng như các thông tin hoạt động của hệ thống phục vụ theo dõi, quản trị.
Lớp dữ liệu cung cấp đầu ra: Thực hiện lưu trữ dữ liệu phục vụ hoạt động hoặc các dữ liệu phát sinh từ hoạt động của phân hệ, các thành phần dữ liệu chính được lưu trữ bao gồm:
· Dữ liệu danh mục trước khi ký số. Dữ liệu này được đồng bộ từ cơ sở dữ liệu DMDC.
· Dữ liệu ký số chuẩn bị gửi đi cho các ứng dụng khai thác
· Danh mục ứng dụng khai thác DMDC được đồng bộ từ CSDL DMDC sang phục vụ tra cứu nhanh các ứng dụng đích cần gửi dữ liệu đến
· Thông tin log về hoạt động của phân hệ và kết quả trao đổi dữ liệu với các hệ thống khác
c) Cơ sở dữ liệu
· CSDL DMDC 6.0 gồm 4 vùng chính:
· Vùng dữ liệu tạm:
· Lưu trữ dữ liệu dạng thô định dạng XML từ phân hệ tiếp nhận dữ liệu.
· Vùng kiểm tra dữ liệu: 
· Lưu trữ dữ liệu định nghĩa quy tắc kiểm tra chuẩn hóa như:
· Dữ liệu không đầy đủ
· Dữ liệu bị trùng lặp
· Kiểm tra định dạng dữ liệu
· …
· Lưu trữ dữ liệu đã kiểm tra chuẩn hóa.
· Vùng dữ liệu chính:
· Lưu trữ dữ liệu danh mục
· Lưu trữ dữ liệu lịch sử thay đổi danh mục (gồm dữ liệu lịch sử thao tác và dữ liệu lịch sử nghiệp vụ
· Lưu trữ dữ liệu cho các hệ thống khai thác (đối với dữ liệu trao đổi điện tử lưu trữ dữ liệu theo chuẩn định dạng XML. Đối với dữ liệu cung cấp trên chức năng khai thác lưu trữ dữ liệu theo theo bản ghi)
· Lưu trữ dữ liệu báo cáo
· Vùng dữ liệu Log hệ thống
· Lưu trữ Log truyền nhận dữ liệu điện tử
· Lưu trữ Log thác tác người dùng
· Lưu trữ Log của toàn bộ hệ thống
1.2.3 Mô hình hạ tầng triển khai


· Người dùng internet: chỉ được phép truy nhập vào vùng Public 01
· Người dùng khai thác nội bộ và cán bộ biên tập: chỉ được phép truy nhập vào vùng External
· Cán bộ quản trị hệ thống: Có thể truy nhập vào tất cả các vùng để thực hiện quản trị và giám sát hệ thống.
1.2.4 Nền tảng công nghệ
Backend:
· Database Oracle 19c
· Java 8
· Spring boot framework 2.0.6
· Giao tiếp giữa tầng ứng dụng với tầng cơ sở dữ liệu bằng Hibernate 5 framework
Frontend:
· Sử dụng thư viện CoreUI 3.2.2 xây dựng trên nền thư viện React 16.13.1 được viết bằng ngôn ngữ Javascript.
· Giao diện được xây dựng bằng thư viện Bootstrap 4 để đáp ứng responsive trên đa thiết bị.
1.2.5 Mô hình tổng thể chức năng


· Phân hệ Biên tập (Nhập liệu) gồm các chức năng: cho phép người dùng thực hiện thêm mới, cập nhật chỉnh sửa thông tin mã cho các danh mục được cập nhật từ văn bản theo thông tư 18/2017/TT-BTC đã ban hành. Phân hệ biên tập (nhập liệu) bao gồm các danh mục sau:
· Danh mục Quốc gia
· Danh mục Tiền tệ
· Danh mục Các doanh nghiệp kiểm toán độc lập
· Danh mục những người hành nghề kiểm toán
· Danh mục Các doanh nghiệp hành nghề kế toán
· Danh mục Những người hành nghề kế toán
· Danh mục Các doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động
· Danh mục các thẩm định viên về giá
· Danh mục Các tập đoàn kinh tế
· Danh mục Tổng công ty Nhà nước
· Danh mục Các công ty Nhà nước
· Danh mục Địa bàn hành chính
· Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
· Danh mục Mức lương cơ sở
· Danh mục Phụ cấp lương
· Danh mục Ngạch công chức và ngạch viên chức
· Danh mục bậc lương
· Danh mục hệ số lương
· Danh mục các đối tượng chính sách nhà nước
· Danh mục Bộ mã định danh trong trao đổi văn bản điện tử ngành Tài chính
· Danh mục Khu chế xuất/ Khu công nghiệp
· Danh mục các dân tộc
· Danh mục các tôn giáo
· Danh mục chức danh
· Danh mục Trình độ giáo dục, đào tạo
· Danh mục Lĩnh vực giáo dục đào tạo
· Danh mục Nhóm chương trình, nhóm ngành, nhóm nghề giáo dục, đào tạo
· Danh mục Hình thức đào tạo
· Danh mục Loại văn bằng
· Danh mục Danh hiệu, học hàm
· Danh mục danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
· Danh mục loại khen thưởng
· Danh mục các hình thức kỷ luật
· Danh mục Biểu thuế theo các FTA
· Xem trạng thái phê duyệt 
· Danh mục xem trạng thái phê duyệt
· Danh mục cập nhật danh mục có cấu trúc thông tin (mã, tên)
· Danh mục cập nhật thông tin của mã trong danh mục có cấu trúc thông tin (mã, tên)
· Phân hệ Khai thác gồm các chức năng: cho phép người dùng thực hiện tra cứu thông tin danh mục theo điều kiện lọc (như tìm kiếm theo thông tin cơ bản; tìm kiếm thông tin nâng cao gồm các trường thông tin chi tiết theo từng danh mục (chi tiết các trường thông tin theo từng danh mục xem tại "Tài liệu thiết kế CSDL"); Kết xuất danh mục ra file excel; Xem chi tiết thông tin mã của danh mục; Xem thông tin lịch sử thay đổi mã của danh mục. Hệ thống DMDC 6.0 xây dựng chức năng khai thác các danh mục sau:
· Danh mục Ngân hàng ủy nhiệm thu
· Danh mục Ngân hàng phối hợp thu
· Danh mục Bộ mã định danh trong trao đổi văn bản điện tử ngành Tài chính
· Danh mục Người nộp thuế
· Danh mục Trạng thái mã số thuế
· Khai thác danh mục Loại hình doanh nghiệp
· Danh mục Tờ khai thuế
· Danh mục Biểu thuế theo các FTA
· Danh mục Doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu
· Danh mục Các công ty chứng khoán
· Danh mục Các công ty quản lý quỹ
· Danh mục Hàng dự trữ quốc gia
· Danh mục Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
· Danh mục Khu chế xuất/ Khu công nghiệp
· Danh mục Các dân tộc
· Danh mục Các tôn giáo
· Danh mục Mã định danh phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
· Danh mục Mã Ngân hàng
· Danh mục Chức danh
· Danh mục Trình độ giáo dục, đào tạo
· Danh mục Lĩnh vực giáo dục đào tạo
· Danh mục Nhóm chương trình, nhóm ngành, nhóm nghề giáo dục, đào tạo
· Danh mục Hình thức đào tạo
· Danh mục Loại văn bằng
· Danh mục Danh hiệu, học hàm
· Danh mục Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
· Danh mục Loại khen thưởng
· Danh mục Các hình thức kỷ luật
· Danh mục Cơ quan bảo hiểm xã hội
· Danh mục Nhà tài trợ
· Danh mục Mở rộng có cấu trúc thông tin (Mã danh mục, tên danh mục)
· Phân hệ báo cáo gồm các nhóm báo cáo sau:
· Báo cáo tổng hợp: Tổng hợp thông tin danh mục hàng ngày dưới dạng bảng biểu gồm: nguồn gốc dữ liệu, tổng số bản ghi, phương thức cập nhật dữ liệu, số kết nối LGSP, hiện trạng kết nối với NGSP
· Báo cáo tổng hợp và chi tiết thông tin người sử dụng, nhóm quyền: Tổng hợp thông tin của từng nhóm tài khoản gồm: số người sử dụng, số tài khoản hoạt động, ngừng hoạt động; Xem chi tiết danh sách tài khoản theo từng nhóm tài khoản
· Báo cáo vận hành hệ thống: Tổng hợp thông tin chi tiết tình trạng khi vận hành ứng dụng nghiệp vụ trên hệ thống, quản lý hoạt động của ứng dụng đang chạy nghiệp vụ
· Báo cáo tần suất khai thác danh mục qua web: thống kê tần suất khai thác qua website của từng danh mục, giúp cho cán bộ quản trị có thể biết được thời gian nào là thời gian cao điểm, lượng truy cập khai thác lớn để có thể tăng giảm tài nguyên theo từng thời kì cho phù hợp
· Báo cáo chi tiết tình trạng của từng danh mục: thống kê số lượng các mã còn hiệu lực, hết hiệu lực, các mã được thêm mới, khôi phục, cập nhật thông tin của từng danh mục theo thời gian
· Báo cáo khai thác thông tin danh mục: cho phép người dùng khai thác thông tin của từng danh mục theo các điều kiện lọc động, cho phép xem thông tin hệ thống khai thác dữ liệu của mã trong danh mục giúp cho việc xem và hỗ trợ NSD theo dõi được đường đi của 1 mã bao gồm các danh mục sau:
· Danh mục Mã số chương
· Danh mục Mã số ngành kinh tế (Loại, Khoản)
· Danh mục Mã số nội dung kinh tế (Mục, tiểu mục)
· Danh mục Mã số chương trình, mục tiêu Quốc gia
· Danh mục Mã số nguồn ngân sách nhà nước
· Danh mục Mã số các cấp ngân sách
· Danh mục Mã nhiệm vụ chi Ngân sách Nhà nước
· Danh mục Mã Kho bạc Nhà nước
· Danh mục Mã dự phòng
· Danh mục Mã Quỹ
· Danh mục Tài khoản tự nhiên (Áp dụng cho TABMIS)
· Danh mục Ngân hàng ủy nhiệm thu
· Danh mục Ngân hàng phối hợp thu
· Danh mục Tỷ giá theo quy định của Bộ Tài chính
· Danh mục Đơn vị sử dụng Ngân sách
· Danh mục Dự án đầu tư
· Danh mục Các Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách
· Danh mục Các Ban quản lý dự án đầu tư
· Danh mục Cơ quan thu
· Danh mục Mã tổ chức ngân sách, mã ngân sách toàn địa bàn
· Danh mục Cơ quan Tài chính
· Danh mục Cơ quan Thuế
· Danh mục Cơ quan Kho bạc
· Danh mục Cơ quan Hải quan
· Danh mục Cơ quan Chứng khoán
· Danh mục Cơ quan Dự trữ
· Danh mục Các Bộ, ngành
· Danh mục Bộ mã định danh trong trao đổi văn bản điện tử ngành Tài chính
· Danh mục Người nộp thuế
· Danh mục Trạng thái mã số thuế
· Danh mục Loại hình doanh nghiệp
· Danh mục Tờ khai thuế
· Danh mục Biểu thuế theo các FTA
· Danh mục Hàng hóa xuất - nhập khẩu
· Danh mục Doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu
· Danh mục Các công ty chứng khoán
· Danh mục Các công ty quản lý quỹ
· Danh mục Quốc gia
· Danh mục Tiền tệ
· Danh mục Các doanh nghiệp kiểm toán độc lập
· Danh mục Những người hành nghề kiểm toán
· Danh mục Các doanh nghiệp hành nghề kế toán
· Danh mục Những người hành nghề kế toán
· Danh mục Các doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động
· Danh mục Các thẩm định viên về giá
· Danh mục Các tập đoàn kinh tế
· Danh mục Tổng công ty Nhà nước
· Danh mục Các công ty Nhà nước
· Danh mục hàng dự trữ quốc gia
· Danh mục Địa bàn hành chính
· Danh mục Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
· Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
· Danh mục Khu chế xuất/ Khu công nghiệp
· Danh mục Các dân tộc
· Danh mục Các tôn giáo
· Danh mục Mã định danh phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
· Danh mục Mã Ngân hàng
· Danh mục Mức lương cơ sở
· Danh mục Phụ cấp lương
· Danh mục Ngạch công chức và ngạch viên chức
· Danh mục Bậc lương
· Danh mục Hệ số lương
· Danh mục Chức danh
· Danh mục Trình độ giáo dục, đào tạo
· Danh mục Lĩnh vực giáo dục đào tạo
· Danh mục Nhóm chương trình, nhóm ngành, nhóm nghề giáo dục, đào tạo
· Danh mục Hình thức đào tạo
· Danh mục Loại văn bằng
· Danh mục Danh hiệu, học hàm
· Danh mục Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
· Danh mục Loại khen thưởng
· Danh mục Các hình thức kỷ luật
· Danh mục Loại Bảo hiểm
· Danh mục Cơ quan bảo hiểm xã hội
· Danh mục Các đối tượng chính sách nhà nước
· Danh mục nhà tài trợ
· Phân hệ Hỗ trợ gồm các chức năng:
· Cập nhật hướng dẫn sử dụng
· Cập nhật câu hỏi thường gặp
· Đặt câu hỏi
· Phân công trả lời
· Soạn thông tin trả lời
· Tra cứu thông tin hỏi, đáp
· Phân hệ trao đổi dữ liệu điện tử gồm các chức năng: nhận và cung cấp dữ liệu từ hệ thống nguồn và hệ thống khai thác, cho phép người dùng xem kết quả gửi/nhận dữ liệu, đối soát, thiết lập các tham số kiểm tra dữ liệu khi nhận. Phân hệ trao đổi dữ liệu điện tử gồm:
· Danh mục Mã số chương trình, mục tiêu Quốc gia
· Danh mục Mã số nguồn ngân sách nhà nước
· Danh mục Dự án đầu tư
· Danh mục Mã tổ chức ngân sách, mã ngân sách toàn địa bàn
· Danh mục Hàng hóa xuất - nhập khẩu
· Danh mục Ngân hàng ủy nhiệm thu
· Danh mục Ngân hàng phối hợp thu
· Danh mục người nộp thuế
· Danh mục Trạng thái mã số thuế
· Danh mục Loại hình doanh nghiệp
· Danh mục Tờ khai thuế
· Danh mục Doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu
· Danh mục các công ty chứng khoán
· Danh mục các công ty quản lý quỹ
· Danh mục hàng dự trữ quốc gia
· Danh mục Mã định danh phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
· Danh mục Mã Ngân hàng
· Danh mục Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
· Danh mục Cơ quan bảo hiểm xã hội
· Danh mục nhà tài trợ
· Phân hệ quản trị gồm các chức năng :
· Quản lý nhóm quyền
· Thiết lập số lần đăng nhập sai tối đa
· Quản trị danh sách chức năng
· Quản trị danh sách nhóm chức năng
· Quản trị danh sách NSD
· Quản trị nhóm NSD
· Quản trị danh sách cơ quan
· Quản trị danh sách trạng thái NSD
· Quản trị danh sách cơ quan trao đổi dữ liệu
· Quản trị danh sách hành động của NSD
· Quản trị danh sách văn bản ban hành
· Quản trị thông tin metadata
· Cấu hình gửi mail khi có lỗi đồng bộ
1.2.6 Phạm vi triển khai dịch vụ
· Các hệ thống khai thác tích hợp và nhận dữ liệu từ Hệ thống danh mục dùng chung Bộ Tài chính qua Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành Tài chính gồm:
· Hệ thống danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước
· Hệ thống Danh mục dùng chung Kho bạc nhà nước
· Kho dữ liệu thu chi ngân sách nhà nước
· Hệ thống Cấp mã số các đơn vị có quan hệ ngân sách
· Phần mềm quản lý tài sản nội ngành Tài chính
· Hệ thống thông tin quản lý cán bộ Bộ Tài chính
· Kho dữ liệu dự trữ nhà nước
· Kho dữ liệu quốc gia tài sản công
· Hệ thống Danh mục dùng chung Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
· Hệ thống phần mềm kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Tổng cục Thuế
· Hệ thống hệ thống xử lý rút vốn vay nước ngoài trên môi trường điện tử
· Người dùng internet khai thác dữ liệu danh mục dùng chung qua Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và website của hệ thống DMDC.
· Người dùng nội bộ khai thác dữ liệu danh mục dùng chung qua website của hệ thống DMDC. 
2. Mục tiêu công việc: 
Thực hiện bảo trì, hỗ trợ Trung tâm trao đổi thông tin thu Ngân sách Nhà nước tại Bộ Tài chính và ứng dụng Cơ sở dữ liệu danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính để đảm bảo ứng dụng hoạt động ổn định, hỗ trợ tốt cho các đơn vị trong xử lý các nghiệp vụ chuyên môn, cụ thể: 
· Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, liên tục: Tránh gián đoạn trong quá trình khai thác và sử dụng hệ thống.
· Hỗ trợ kỹ thuật kịp thời: Xử lý nhanh chóng các lỗi kỹ thuật, đảm bảo phần mềm luôn trong trạng thái hoạt động tốt nhất.
· Cập nhật và tối ưu hệ thống: Giúp hệ thống đáp ứng tốt hơn các quy trình trao đổi thông tin thu Ngân sách Nhà nước và danh mục dùng chung ngành Tài chính.
· Hỗ trợ người dùng: Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc giúp các đơn vị sử dụng phần mềm hiệu quả.
· Bảo mật và an toàn dữ liệu: Kiểm tra, giám sát và đảm bảo hệ thống an toàn, tránh các rủi ro liên quan đến bảo mật thông tin.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu
[bookmark: _Hlk199409933][bookmark: _Hlk199410070]Nội dung công việc bảo trì, hỗ trợ Trung tâm trao đổi thông tin thu Ngân sách Nhà nước tại Bộ Tài chính và ứng dụng Cơ sở dữ liệu danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính được thể hiện chi tiết ở bảng dưới đây:
3.1 Bảo trì và hỗ trợ người dùng Trung tâm trao đổi thông tin thu Ngân sách Nhà nước tại Bộ Tài chính:
	STT
	Nội dung công việc
	Số lượng ngày công 1 năm

	1
	Dịch vụ bảo trì
	 

	1.1
	Công việc thực hiện 01 lần/tháng (Mỗi lần thực hiện trong 03 ngày)
	36

	 
	 - Kiểm tra, theo dõi hiện trạng hoạt động của phần mềm nội bộ.
	

	 
	 - Sao lưu cơ sở dữ liệu, mã nguồn định kỳ hoặc khi xảy ra sự cố, nâng cấp phần mềm; Kiểm tra tính toàn vẹn các cơ sở dữ liệu sau khi sao lưu; Kiểm tra sửa chữa các lỗi cơ sở dữ liệu, sao lưu dữ liệu định kỳ.
	

	 
	- Sửa lỗi phần mềm trong phạm vi các chức năng đã có của phần mềm; hỗ trợ cập nhật các bản nâng cấp, vá lỗi phần mềm. Chỉnh sửa, bổ sung (chức năng hiện có) về chức năng, cơ sở dữ liệu, giao diện theo yêu cầu đặc thù đối với phần mềm (chỉnh sửa nhỏ không làm thay đổi cấu trúc, kiến trúc chương trình, cơ sở dữ liệu).
	

	 
	 - Thiết lập tối ưu hóa hệ cơ sở dữ liệu của phần mềm.
	

	 
	 -Hỗ trợ kỹ thuật trong việc cài đặt phần mềm.
	

	 
	 -  Kiểm tra và cập nhật các bản vá lỗi, bản vá lỗ hổng An toàn thông tin đối với hệ điều hành, hệ quản trị cơ sở dữ liệu , máy chủ web (webserver),…và các thành phần cấu thành nên hệ thống phần mềm (Chỉ cập nhật khi có sự đồng ý của Chủ đầu tư).
	

	1.2
	Công việc thực hiện 01 lần đối với ứng dụng (thực hiện trong 20 ngày)
	20

	 
	Kiểm tra chức năng ứng dụng, kiểm tra hiệu suất ứng dụng (trường hợp có yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung, sửa lỗi chức năng ứng dụng trong quá trình bảo trì, hỗ trợ thì thực hiện kiểm tra ngay chức năng đó sau khi hoàn thiện).
	

	2
	Dịch vụ hỗ trợ người dùng
	 

	2.1
	Quản trị ứng dụng đang hoạt động  
	750

	 
	 - Kiểm tra kết quả vận hành ứng dụng hoặc theo dõi nhật ký (log) hoạt động của hệ thống ứng dụng
	

	 
	 - Xác định nguyên nhân lỗi hoặc có khả năng gây ra lỗi ứng dụng.
	

	 
	 - Đề xuất xử lý hoặc giám sát kết quả xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình vận hành ứng dụng.
	

	 
	 - Đề xuất giải pháp để tối ưu hoạt động cho ứng dụng, chức năng hoặc một nhóm chức năng của ứng dụng.
	

	 
	 - Kiểm tra, xác định yêu cầu hỗ trợ để xác định lỗi ứng dụng hoặc yêu cầu phát sinh hoặc hướng dẫn sử dụng.
	

	 
	 - Kiểm tra kết quả xử lý lỗi.
	

	 
	 - Thực hiện khắc phục sai lệch dữ liệu khi có công cụ và giải pháp xử lý.
	

	 
	 - Xây dựng công cụ hoặc câu lệnh kết xuất dữ liệu theo yêu cầu.
	

	 
	 - Phối hợp diễn tập ứng cứu thông tin (theo kế hoạch diễn tập chung của Bộ Tài chính).
	

	 
	- Kiểm tra và cập nhật cấu hình truyền nhận dữ liệu:
	

	 
	+ Cấu hình truyền nhận dữ liệu qua Trục đối với một số ứng dụng khi có yêu cầu trao đổi dữ liệu qua Trục (nếu có).
	

	 
	- Kiểm tra các kết nối truyền nhận dữ liệu và khắc phục, xử lý sự cố hệ thống:
	

	 
	+ Kiểm tra, theo dõi các kết nối dữ liệu giữa các ứng dụng của Bộ Tài chính và giữa Bộ Tài chính với các đơn vị trong ngành tài chính.
	

	 
	Kiểm tra các kênh gửi, kênh nhận, kiểm tra các gói tin bị đọng. 
	

	 
	+ Khắc phục máy chủ bị quá tải CPU, RAM; kiểm tra nhật ký hệ thống của máy chủ; đề xuất, phối hợp với cán bộ quản trị hệ thống tăng thêm cấu hình CPU, RAM cho máy chủ (nếu thiếu). 
	

	 
	+ Kiểm tra nhật ký sự kiện (Event viewer log); kiểm tra các kết nối truyền nhận dữ liệu; khắc phục, xử lý sự cố gói tin bị đọng chưa gửi được, thực hiện gửi lại các gói tin cho các đơn vị.
	

	 
	+ Xử lý, khắc phục các sự cố khác trên Trục.  
	

	 
	- Báo cáo hiện trạng sử dụng, vận hành hệ thống cho các đơn vị
	

	 
	+ Theo dõi trạng thái các điểm truyền nhận:
Trạng thái App Connect Enterprise (Message Broker)
Trạng thái Service truyền tin
Trạng thái Queue Manager
Trạng thái kênh truyền Channel
Trạng thái đọng Queue
Trạng thái Web xác thực chữ ký số
	

	 
	+ Theo dõi trạng thái gói dữ liệu từ điểm xuất phát đến điểm đích.
	

	 
	+ Báo cáo số lượng gói dữ liệu đã truyền nhận giữa các đơn vị trong ngày.
	

	 
	+ Báo cáo số lượng gói dữ liệu bị lỗi, bị tồn đọng trên hệ thống
	

	 
	+ Báo cáo trạng thái các kênh truyền tại các điểm truyền nhận của các đơn vị bị lỗi và ngừng hoạt động:
Trạng thái App Connect Enterprise (Message Broker)
Trạng thái Service truyền tin
Trạng thái Queue Manager
Trạng thái kênh truyền Channel
Trạng thái đọng Queue
 Trạng thái Web xác thực chữ ký số
	

	2.2
	Quản trị hoạt động người sử dụng ứng dụng
	

	 
	 - Thực hiện tạo hoặc cập nhật thông tin, khóa tài khoản người sử dụng, phân quyền theo quy định.
	

	 
	 - Giám sát và lập báo cáo về việc tuân thủ quy chế, quy định phân quyền ứng dụng theo quy định (lập báo cáo 01 tháng/lần).
	

	 
	 - Giám sát và lập báo cáo giám sát hoạt động của người dùng trên hệ thống (lập báo cáo 01 tháng/lần).
	

	2.3
	Kiểm soát, đối soát dữ liệu
	

	 
	 - Thực hiện kiểm soát, đối soát dữ liệu theo công cụ và giải pháp có sẵn (Nếu được yêu cầu).
	

	2.4
	Xây dựng công cụ hoặc câu lệnh để khai thác số liệu theo mẫu biểu chưa có
	

	 
	 - Tiếp nhận, phân tích và xây dựng công cụ hoặc câu lệnh khai thác dữ liệu liên quan (Nếu được yêu cầu).
	

	2.5
	Vận hành hệ thống
	

	 
	- Tiếp nhận, phân tích, phân loại thực hiện hỗ trợ xử lý khắc phục sự cố.
	

	 
	- Tiếp nhận, đề xuất giải pháp và cập nhật dữ liệu theo yêu cầu.
	

	 
	- Kiểm tra hệ thống định kỳ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và các phát sinh theo yêu cầu nhằm kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống thông tin, phần mềm tiến hành phân tích và đề xuất phương án xử lý.
	

	 
	 - Thực hiện xử lý sự cố bảo mật các hệ thống thông tin, phần mềm và ứng dụng
	

	 
	 - Đối với ứng dụng và cơ sở dữ liệu: Hỗ trợ ứng cứu các sự cố ngừng hoạt động, khôi phục khi bị tấn công có chủ đích …
	

	 
	- Số hóa các tài liệu liên quan đến các yêu cầu hỗ trợ.
	

	 
	- Xây dựng cơ sở tri thức cho công tác thực hiện hỗ trợ khắc phục xử lý sự cố.
	

	2.6
	Tiếp nhận, kiểm tra và hỗ trợ các yêu cầu không liên quan đến cập nhật dữ liệu
	

	 
	 -  Tiếp nhận, kiểm tra và hỗ trợ các yêu cầu hướng dẫn sử dụng chức năng trên ứng dụng hoặc kiểm tra dữ liệu.
	

	 
	 - Tiếp nhận, kiểm tra và hỗ trợ các yêu cầu hướng dẫn người sử dụng tra cứu số liệu trên chức năng ứng dụng.
	

	 
	 - Tiếp nhận, phân tích, kiểm tra và hỗ trợ yêu cầu lỗi không vào được ứng dụng do lỗi hệ thống/cơ sở dữ liệu.
	

	 
	 - Kiểm tra lại ứng dụng sau khi khắc phục được hệ thống/cơ sở dữ liệu.
	

	 
	Một số hỗ trợ cụ thể khác
	

	 
	 - Phối hợp với cán bộ Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc nhà nước khắc phục các trường hợp lỗi, hỏng hệ thống, ứng dụng.
	

	 
	 - Hỗ trợ hướng dẫn sử dụng ứng dụng Quản trị truyền tin cho Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc nhà nước, cán bộ Bộ Tài chính.
	

	 
	 -  Hỗ trợ các yêu cầu xử lý dữ liệu phát sinh từ phía người sử dụng thuộc Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc nhà nước.
	

	 
	 -  Đối chiếu dữ liệu chứng từ thu ngân sách nhà nước từ Kho bạc truyền về các cơ quan thu.
	

	 
	 -  Kiểm tra đối chiếu số lượng gói tin truyền nhận giữa trung tâm và các đầu Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc nhà nước.
	

	 
	 -  Phối hợp hỗ trợ các đầu Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc nhà nước xử lý các lỗi liên quan đến service truyền tin, mất kết nối giữa truyền tin và database, đọc xử lý gói dữ liệu lỗi.
	

	 
	 -  Hỗ trợ các yêu cầu khác liên quan đến quá trình sử dụng ứng dụng.
	

	 
	 -  Việc hỗ trợ được thực hiện từ xa cho người dùng và các đơn vị sử dụng hệ thống, hỗ trợ trực tiếp tại vị trí sử dụng (trên địa bàn TP. Hà Nội) đối với các trường hợp không xử lý được từ xa.
	

	 
	 - Thời gian hỗ trợ kỹ thuật thông thường như sau:
8 giờ 00 sáng đến 5 giờ 30 chiều (từ thứ Hai đến thứ Sáu)
Làm tăng ca vào các buổi tối, thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ khi cần thiết.
	

	 
	 - Thời gian hệ thống dừng hoạt động đã được lập kế hoạch cho việc nâng cấp và sửa chữa sẽ không bị tính là thời gian hệ thống ngừng hoạt động.
	

	 
	 -  Các yêu cầu hỗ trợ phải được điền đầy đủ các thông tin tiếp nhận và được ghi vào Nhật ký hỗ trợ.
	

	2.7
	Tiếp nhận, kiểm tra và hỗ trợ các yêu cầu liên quan đến xử lý dữ liệu
	

	 
	 - Tiếp nhận, kiểm tra dữ liệu của một người dùng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
	

	 
	 - Cập nhật dữ liệu theo công cụ hoặc câu lệnh có sẵn theo yêu cầu.
	

	 
	 - Tổng hợp kết quả rà soát dữ liệu và chuyển cho bộ phận chuyên trách xử lý.
	

	2.8
	Lập báo cáo, tài liệu hoặc quy trình hướng dẫn thường gặp
	

	 
	- Lập báo cáo liên quan đến công tác hỗ trợ.
	

	 
	- Xây dựng tài liệu hướng dẫn xử lý các tình huống thường gặp trong quá trình hỗ trợ.
	


3.2 Bảo trì và hỗ trợ người dùng ứng dụng Cơ sở dữ liệu danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính
	STT

	Nội dung công việc

	Số lượng ngày công 1 năm

	1
	Dịch vụ bảo trì
	 

	1.1
	Công việc thực hiện 01 lần/tháng (Mỗi lần thực hiện trong 03 ngày)
	36

	 
	 - Kiểm tra, theo dõi hiện trạng hoạt động của phần mềm nội bộ.
	

	 
	 - Sao lưu cơ sở dữ liệu, mã nguồn định kỳ hoặc khi xảy ra sự cố, nâng cấp phần mềm; Kiểm tra tính toàn vẹn các cơ sở dữ liệu sau khi sao lưu; Kiểm tra sửa chữa các lỗi cơ sở dữ liệu, sao lưu dữ liệu định kỳ.
	

	 
	- Sửa lỗi phần mềm trong phạm vi các chức năng đã có của phần mềm; hỗ trợ cập nhật các bản nâng cấp, vá lỗi phần mềm. Chỉnh sửa, bổ sung (chức năng hiện có) về chức năng, cơ sở dữ liệu, giao diện theo yêu cầu đặc thù đối với phần mềm (chỉnh sửa nhỏ không làm thay đổi cấu trúc, kiến trúc chương trình, cơ sở dữ liệu).
	

	 
	 - Thiết lập tối ưu hóa hệ cơ sở dữ liệu của phần mềm.
	

	 
	 -Hỗ trợ kỹ thuật trong việc cài đặt phần mềm.
	

	 
	 -  Kiểm tra và cập nhật các bản vá lỗi, bản vá lỗ hổng An toàn thông tin đối với hệ điều hành, hệ quản trị cơ sở dữ liệu , máy chủ web (webserver),…và các thành phần cấu thành nên hệ thống phần mềm (Chỉ cập nhật khi có sự đồng ý của Chủ đầu tư).
	

	1.2
	Công việc thực hiện 01 lần đối với ứng dụng (thực hiện trong 10 ngày)
	10

	 
	Kiểm tra chức năng ứng dụng, kiểm tra hiệu suất ứng dụng (trường hợp có yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung, sửa lỗi chức năng ứng dụng trong quá trình bảo trì, hỗ trợ thì thực hiện kiểm tra ngay chức năng đó sau khi hoàn thiện).
	

	2
	Dịch vụ hỗ trợ người dùng
	 

	2.1
	Quản trị ứng dụng đang hoạt động  
	250

	 
	 - Kiểm tra kết quả vận hành ứng dụng hoặc theo dõi nhật ký (log) hoạt động của hệ thống ứng dụng
	

	 
	 - Xác định nguyên nhân lỗi hoặc có khả năng gây ra lỗi ứng dụng.
	

	 
	 - Đề xuất xử lý hoặc giám sát kết quả xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình vận hành ứng dụng.
	

	 
	 - Đề xuất giải pháp để tối ưu hoạt động cho ứng dụng, chức năng hoặc một nhóm chức năng của ứng dụng.
	

	 
	 - Kiểm tra, xác định yêu cầu hỗ trợ để xác định lỗi ứng dụng hoặc yêu cầu phát sinh hoặc hướng dẫn sử dụng.
	

	 
	 - Kiểm tra kết quả xử lý lỗi.
	

	 
	 - Thực hiện khắc phục sai lệch dữ liệu khi có công cụ và giải pháp xử lý.
	

	 
	 - Xây dựng công cụ hoặc câu lệnh kết xuất dữ liệu theo yêu cầu.
	

	 
	 - Phối hợp diễn tập ứng cứu thông tin (theo kế hoạch diễn tập chung của Bộ Tài chính).
	

	2.2
	Quản trị hoạt động người sử dụng ứng dụng
	

	 
	 - Thực hiện tạo hoặc cập nhật thông tin, khóa tài khoản người sử dụng, phân quyền theo quy định.
	

	 
	 - Giám sát và lập báo cáo về việc tuân thủ quy chế, quy định phân quyền ứng dụng theo quy định (lập báo cáo 01 tháng/lần).
	

	 
	 - Giám sát và lập báo cáo giám sát hoạt động của người dùng trên hệ thống (lập báo cáo 01 tháng/lần).
	

	2.3
	Kiểm soát, đối soát dữ liệu
	

	 
	 - Thực hiện kiểm soát, đối soát dữ liệu theo công cụ và giải pháp có sẵn (Nếu được yêu cầu).
	

	2.4
	Xây dựng công cụ hoặc câu lệnh để khai thác số liệu theo mẫu biểu chưa có
	

	 
	 - Tiếp nhận, phân tích và xây dựng công cụ hoặc câu lệnh khai thác dữ liệu liên quan (Nếu được yêu cầu).
	

	2.5
	Vận hành hệ thống
	

	 
	[bookmark: _GoBack]- Tiếp nhận, phân tích, phân loại thực hiện hỗ trợ xử lý khắc phục sự cố.
	

	 
	- Tiếp nhận, đề xuất giải pháp và cập nhật dữ liệu theo yêu cầu.
	

	 
	- Kiểm tra hệ thống định kỳ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và các phát sinh theo yêu cầu nhằm kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống thông tin, phần mềm tiến hành phân tích và đề xuất phương án xử lý.
	

	 
	 - Thực hiện xử lý sự cố bảo mật các hệ thống thông tin, phần mềm và ứng dụng
	

	 
	 - Đối với ứng dụng và cơ sở dữ liệu: Hỗ trợ ứng cứu các sự cố ngừng hoạt động, khôi phục khi bị tấn công có chủ đích …
	

	 
	- Số hóa các tài liệu liên quan đến các yêu cầu hỗ trợ.
	

	 
	- Xây dựng cơ sở tri thức cho công tác thực hiện hỗ trợ khắc phục xử lý sự cố.
	

	2.6
	Tiếp nhận, kiểm tra và hỗ trợ các yêu cầu không liên quan đến cập nhật dữ liệu
	

	 
	 -  Tiếp nhận, kiểm tra và hỗ trợ các yêu cầu hướng dẫn sử dụng chức năng trên ứng dụng hoặc kiểm tra dữ liệu.
	

	 
	 - Tiếp nhận, kiểm tra và hỗ trợ các yêu cầu hướng dẫn người sử dụng tra cứu số liệu trên chức năng ứng dụng.
	

	 
	 - Tiếp nhận, phân tích, kiểm tra và hỗ trợ yêu cầu lỗi không vào được ứng dụng do lỗi hệ thống/cơ sở dữ liệu.
	

	 
	 - Kiểm tra lại ứng dụng sau khi khắc phục được hệ thống/cơ sở dữ liệu.
	

	 
	Một số hỗ trợ cụ thể khác
	

	 
	 -  Hỗ trợ các yêu cầu khác liên quan đến quá trình sử dụng ứng dụng.
	

	 
	 -  Việc hỗ trợ được thực hiện từ xa cho người dùng và các đơn vị sử dụng hệ thống, hỗ trợ trực tiếp tại vị trí sử dụng (trên địa bàn TP. Hà Nội) đối với các trường hợp không xử lý được từ xa.
	

	 
	 - Thời gian hỗ trợ kỹ thuật thông thường như sau:
8 giờ 00 sáng đến 5 giờ 30 chiều (từ thứ Hai đến thứ Sáu)
Làm tăng ca vào các buổi tối, thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ khi cần thiết.
	

	 
	 - Thời gian hệ thống dừng hoạt động đã được lập kế hoạch cho việc nâng cấp và sửa chữa sẽ không bị tính là thời gian hệ thống ngừng hoạt động.
	

	 
	 -  Các yêu cầu hỗ trợ phải được điền đầy đủ các thông tin tiếp nhận và được ghi vào Nhật ký hỗ trợ.
	

	2.7
	Tiếp nhận, kiểm tra và hỗ trợ các yêu cầu liên quan đến xử lý dữ liệu
	

	 
	 - Tiếp nhận, kiểm tra dữ liệu của một người dùng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
	

	 
	 - Cập nhật dữ liệu theo công cụ hoặc câu lệnh có sẵn theo yêu cầu.
	

	 
	 - Tổng hợp kết quả rà soát dữ liệu và chuyển cho bộ phận chuyên trách xử lý.
	

	2.8
	Lập báo cáo, tài liệu hoặc quy trình hướng dẫn thường gặp
	

	 
	- Lập báo cáo liên quan đến công tác hỗ trợ.
	

	 
	- Xây dựng tài liệu hướng dẫn xử lý các tình huống thường gặp trong quá trình hỗ trợ.
	


3.3 Các yêu cầu dịch vụ khác:
· Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện bảo trì, hỗ trợ các yêu cầu phát sinh của Chủ đầu tư đối với ứng dụng nêu trên (các yêu cầu không liên quan đến nâng cấp, không làm thay đổi thiết kế ứng dụng).
· Thời gian đáp ứng yêu cầu/sự cố (là thời gian kể từ khi chủ đầu tư gửi yêu cầu đến khi nhà thầu bắt đầu thực hiện xử lý yêu cầu): tối đa 60 phút.
· Thời gian xử lý yêu cầu/sự cố làm dừng hoạt động của ứng dụng: tối đa 120 phút.
· Thời gian xử lý yêu cầu/sự cố khác không làm dừng hoạt động của ứng dụng: tối đa 480 phút.
4. Giải pháp và phương pháp luận: : Không yêu cầu.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Căn cứ quy mô và tính chất của gói thầu, hai bên sẽ tiến hành lập kế hoạch triển khai thực hiện hợp đồng, nghiệm thu tiếp nhận nhân sự (nếu có) và nghiệm thu các sản phẩm/hạng mục của hợp đồng, cụ thể như sau:
· Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, hai bên thống nhất Kế hoạch triển khai thực hiện hợp đồng làm cơ sở triển khai nội dung công việc của hợp đồng.
· Căn cứ vào Kế hoạch triển khai thực hiện hợp đồng, hai bên nghiệm thu/phê duyệt các sản phẩm/hạng mục của hợp đồng. Chi tiết trình tự kiểm tra, nghiệm thu và bàn giao các sản phẩm/hạng mục của hợp đồng sẽ được hai bên thống nhất khi thương thảo hợp đồng.
6. Yêu cầu về nội dung nhà thầu trình bày trong E-HSDT.
· E-HSDT của nhà thầu có cam kết đáp ứng toàn bộ các yêu cầu về kỹ thuật nêu tại Mục 3, Mục 5, Chương này.
· E-HSDT Nhà thầu trình bày cụ thể cách thức sao lưu cơ sở dữ liệu (Hệ quản trị CSDL) theo hướng dẫn của hãng với phiên bản Hệ quản trị CSDL đang sử dụng, cho tất cả các hệ thống/ứng dụng yêu cầu thực hiện bảo trì tại E-HSMT này. (Tài liệu của nhà thầu có thể trình bày đối với từng hệ thống/ứng dụng hoặc cho tất cả các hệ thống/ứng dụng, trường hợp nhà thầu đề xuất giải pháp mà không nêu cụ thể đối với hệ thống/ứng dụng nào thì được áp dụng cho tất cả ứng dụng đảm bảo đáp ứng E-HSMT)
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